
FAST SCOOT 4T 10W40
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

FAST SCOOT 4T là dầu nhớt động cơ cho xe tay ga 4 thì 
hiệu suất cao, được sản xuất bằng công nghệ Clean + 
Synthetic để bảo vệ động cơ khi ở nhiệt độ cao và giảm 
lượng khí thải độc hại.

Với công thức độc quyền cho phép động cơ tăng tốc êm ái, 
nhanh chóng với lượng khí thải độc hại thấp hơn, mang lại 
trải nghiệm lái xe mượt mà trên mọi hành trình của bạn.

Niềm đam mê của chúng tôi là lái xe thư thái trong bầu 
không khí trong lành. Đó là lý do tại sao FAST SCOOT 4T có 
màu xanh trong suốt để bảo vệ và chống lại các tác nhân 
xấu gây hại cho động cơ và giúp khí thải sạch hơn.

800mLNet

SAE 10W-40

API SN

JASO MB

TIÊU CHUẨN

SWISS

LUBRICANT
OF GENÈVE

Các đặc tính trên là đại diện cho sản phẩm hiện tại. Trong tương 
lai, quá trình sản xuất sẽ được điều chỉnh để phù hợp với các 
thông số kỹ thuật của AutoX. Tuy nhiên, một số sai khác nhỏ 
trong các đặc tính có thể vẫn xảy ra.

Thông tin trong tài liệu này được cung cấp như một hướng dẫn và có 
thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Do đó, AutoX không có bất 
kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc sử dụng sai thông tin sản phẩm. 
Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để có được 
thông tin cập nhật về thông số kỹ thuật và ứng dụng của sản phẩm.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tỷ trọng ở 15°C

Độ nhớt động học tại 40°C

Độ nhớt động học tại 100°C

Chỉ số độ nhớt (VI)

Điểm chớp cháy cốc hở (COC)

Điểm rót chảy

Chỉ số kiềm tổng (TBN)

CCS tại -25°C

Trực quan Xanh trong

(g/cm³)

(cSt)

(cSt)

–

(°C)

(°C)

(mgKOH/g)

(mPa.s)

ASTM D4052

ASTM D445

ASTM D445

ASTM D2270

ASTM D92

ASTM D5950

ASTM D2896

ASTM D5293

0.8584

94.59

14.52

159

236

-42

7.5

4081

Màu sắc

ĐẶC TÍNH PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ

• Khả năng tăng tốc vượt trội.
• Thích hợp sử dụng với điều kiện giao thông dừng - đi liên tục trong thành phố.
• Đặc tính chống mài mòn, ăn mòn và chống gỉ tuyệt vời.
• Ổn định nhiệt độ và oxy hoá tuyệt vời.

ƯU ĐIỂM

• FAST SCOOT 4T được khuyên dùng cho xe tay ga động cơ 4 thì với công nghệ hộp số CVT (ly hợp khô) hoạt động ở 
nhiệt độ và tốc độ cao.

• Đặc biệt hoàn toàn phù hợp với tất cả các hãng xe tay ga từ Nhật Bản, Châu Âu và Bắc Mỹ

ỨNG DỤNG


